
Lớp:

STT Mã sinh viên Họ tên Ngày sinh Lớp Số điện thoại Ghi chú Điểm đ.vào

1 66DCDT21565  ĐÀO DUY ANH 08/12/1997 66DCDT22  0946030869 195

2 66DCDT21058  ĐINH VĂN CHÍNH 29/11/1997 66DCDT22

3 66DCDT22861  NGUYỄN VĂN DÂN 01/04/1997 66DCDT23 01658821160 175

4 66DCDT21195  TRẦN THỊ PHƯƠNG DUNG 15/07/1997 66DCDT22  01635954955 Lớp phó 195

5 66DCDT21528  ĐỖ VĂN HẢI 21/03/1993 66DCDT22 01232555368

6 66DCDT23252  VŨ VĂN HẢI 05/01/1996 66DCDT23 01665102959

7 66DCDT21899  NGUYỄN NGỌC HÙNG 15/09/1997 66DCDT23 01627547375 230

8 66DCDT21558  VŨ VĂN KHIÊM 25/05/1997 66DCDT22 01676250597 190

9 66DCDT21804  ĐỖ ĐỨC LĨNH 24/06/1997 66DCDT22 0989462997 300

10 66DCDT21094  ĐÀO THÀNH LONG 19/02/1997 66DCDT22 0981361317

11 66DCDT21183  BÙI THỊ MINH 05/02/1997 66DCDT22 0914928315  180

12 66DCHT21595  NGUYỄN KHÁNH NAM 13/04/1997 66DCHT22 0904845154 205

13 66DCDT21386  ĐINH BẢO NGỌC 28/10/1997 66DCDT22 01645755687

14 66DCDT21281  CAO ĐĂNG NGỌC 03/12/1997 66DCDT22  0985131622

15 66DCDT22338  LÊ VĂN NGUYÊN 02/05/1997 66DCDT23 0969882096 Lớp trưởng 240

16 66DCDT21258  ĐOÀN VĂN NHÂN 11/11/1995 66DCDT22 0968878349

17 66DCDT21111  HỒ THANH PHONG 24/12/1997 66DCDT22 01257824329 165

18 66DCDT21479  ĐỖ HỮU PHƯỚC 29/04/1997 66DCDT22  0982608265 205

19 66DCHT21206  NGUYỄN THỊ PHƯỢNG 29/07/1997 66DCHT21 0975318547 160

20 66DCDT22301  TRẦN VĂN TOẢN 15/06/1997 66DCDT23 0914436735

21 66DCDT21360  TRẦN NGỌC TÚ 10/10/1997 66DCDT22 0971472965

22 66DCDT22293  NGUYỄN VĂN TUẤN 18/06/1996 66DCDT23 01634613894

23 66DCDT22032  PHẠM XUÂN TÙNG 25/05/1997 66DCDT23 01663519100

24 66DCDT21496  ĐẶNG QUANG VINH 23/09/1997 66DCDT22 0964645390 170

25 66DCDT22315  HOÀNG QUANG VINH 16/09/1997 66DCDT23 0981687292 180

26 66DCDT21363  NGUYỄN ĐẮC VUI 17/09/1997 66DCDT22 01277170997
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